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A.Trắc nghiệm

Câu 1. Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

           A. 2                                     B. 1

           C. 4                                     D. 8

Câu 2. Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu ?

A. Nhân                                B. Không bào

C. Ti thể                                     D. Lục lạp

Câu 3. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào ?

A. Không bào                                       B. Nhân

C. Màng sinh chất                            D. Lục lạp

Câu 4. Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Không bào                                  B. Nhân

C. Màng sinh chất                             D. Lục lạp

Câu 5. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Chất tế bào                            B. Vách tế bào

C. Nhân                                    D. Màng sinh chất

Câu 6. Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?

1. Chất tế bào                      2. Màng sinh chất

3. Vách tế bào                                  4. Nhân

      A. 3                                             B. 2

         C. 1                                              D. 4

Câu 7. Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Câu 8. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

A. Bào quan                                           B. Mô

C. Hệ cơ quan                                         D. Cơ thể
Câu 9. Nếu không có oxi thì cây
a. Vẫn sinh trưởng tốt

b. Vẫn hô hấp bình thường

c. Chết

Câu 10. Phần lớn nước do rễ hút vào được thải ra ngoài qua:
A. Thân, cành

B. Thân, lá

C. Lỗ khí của lá

B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (2đ): Hô hấp là gì? Cây hô hấp vào thời gian nào?

Viết sơ đồ tóm tắt của hiện tượng hô hấp

Câu 2.Em hãy :

a. Kể tên các bước của quá trình nghên cứu khoa học

b. Liệt kê các đặc điểm của cơ thể sống

Câu 3.Em hãy mô tả sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật.Vì sao tế bào thực vật lớn lên được

Câu 4.So sánh tws bào động vật và tế bào thực vật.

Câu 5. Vì sao ban đêm ta không nên đặt nhiều cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa

